
Trường Tiểu học Kim Đồng Ngày … tháng … năm 20… 

Họ và tên:.......................................................................... Lớp: 2A...... 
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MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2 

 

PHẦN I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Nội dung: Bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc của các bài 

Tập đọc đã học trong sách Tiếng Việt lớp 2 – Tuần 19 - 26. 

2. Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi (6 điểm) 

 

TIẾNG HÓT CHIM SƠN CA 

Ngày xửa, ngày xưa, ở một khu rừng nọ có rất nhiều loài chim. Mỗi loài có một giọng 

hát khác nhau. Trong đó, chim Sơn Ca có giọng hót hay hơn cả. Mỗi khi Sơn Ca hót, cỏ, cây, 

hoa lá rì rào hoà theo. 

Một hôm, chim Sẻ hỏi Sơn Ca: 

- Bạn Sơn Ca ơi, có phải bác Mặt Trời đã cho bạn giọng hát mê li ấy không? 

- Không phải đâu. Bác Mặt Trời tốt bụng chỉ cho tôi những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp thôi. 

Chim Sẻ và cả bầy chim không hiểu tại sao mà Sơn Ca có giọng hót tuyệt vời đến thế. 

Vậy nên, các bạn quyết định đến trường hỏi cô giáo Hoạ Mi. Nghe các học trò của mình hỏi, 

cô giáo Hoạ Mi cười rất vui. Cô nói: 

- Cô và các cháu cùng nhau tìm hiểu điều đó. Sáng mai cô sẽ đợi các cháu, ta cùng đến nhà 

bạn Sơn Ca. Nhưng các cháu phải nhớ dậy sớm đấy. 

Sáng hôm sau, khi đến nhà Sơn Ca, các bạn thấy Sơn Ca vừa chuyền cành vừa hót say 

sưa. Thỉnh thoảng, Sơn Ca nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc 

rách. Nghe rất kĩ, rất lâu những âm thanh ấy rồi Sơn Ca mới bắt chước theo. Các bạn chim 

lúc ấy mới chợt hiểu vì sao Sơn Ca có giọng hót hay đến thế. Cả đàn chim ríu rít cất tiếng 

hót hòa với giọng hót của Sơn Ca. Rừng cây rộn ràng tiếng hót của bầy chim non chào mừng 

ngày mới. 

(Theo sưu tầm) 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

hoặc viết câu trả lời phù hợp với câu hỏi: 

Câu 1. Trong khu rừng, loài chim nào có giọng hót hay nhất? (0,5 đ) 

A. Chim Họa Mi. C. Chim Sơn Ca. 

B. Chim Sẻ. D. Chim Chích Chòe. 

Câu 2. Mỗi khi chim Sơn Ca hót thì điều gì đã xảy ra? (0,5 đ) 

A. Ông Mặt Trời thức dậy. 

B. Rừng cây rộn ràng. 

C. Không khí trở nên ấm áp hơn. 

D. Cỏ, cây, hoa lá rì rào hòa theo giọng hát của chú. 

Điểm trung bình 
Đọc hiểu: …….. Đọc thành tiếng: …………. Điểm đọc: ………. 

Chính tả: ……. Tập làm văn: ……………..  Điểm viết: ………. 



Bầu trời trắng xốp trông như chiếc gối ôm xinh xắn. 

Dòng sông bắt sâu bảo vệ mùa màng. 

Chim chích bông uốn khúc quanh làng xóm. 

Câu 3. Bác Mặt Trời đã cho Sơn Ca những gì? (0,5 đ) 

A. Giọng hát mê li C. Những giọt mưa ngọt lành. 

B. Những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp. D. Những cơn gió mát mẻ. 

Câu 4. Theo em, vì sao bạn Sơn Ca lại có giọng hót hay như vậy? (1 đ) 
 

Câu 5. Em hãy gạch dưới từ chỉ đặc điểm có trong câu sau: (0,5 đ) 

Thỉnh thoảng, Sơn Ca nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy 

róc rách. 

Câu 6. Câu “Sáng hôm sau, khi đến nhà Sơn Ca, các bạn thấy Sơn Ca vừa chuyền cành 

vừa hót say sưa.”, có từ chỉ hoạt động là (0,5 đ) 

A. đến, thấy, chuyền cành, hát C. đến, Sơn Ca, chuyền cành, hót 

B. đến, thấy, chuyền cành, hót D. đến, thấy, chuyền cành, say sưa 

Câu 7. Câu “Sơn ca là loài chim có giọng hót hay.”, thuộc kiểu câu: (0,5 đ) 

A. Câu giới thiệu C. Câu nêu đặc điểm 

B. Câu nêu hoạt động D. Không xác định được 

Câu 8. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu phù hợp: (1 đ) 

A B 

  
 

 

 

Câu 9. Điền dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm than vào ô trống: (1 đ) 

Bạn bè hỏi: 

- Hơ Bia ơi  Sao không trồng thóc lấy gạo mà ăn mà lại đi đào củ  trồng 

bắp 
 

- Thóc gạo giận tôi bỏ cả vào rừng rồi  

- Bạn cứ chăm chỉ làm việc Thóc gạo sẽ tha lỗi cho bạn và quay trở về 

Đám mây cao, trong xanh. 


